
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

BIỂU TỔNG HỢP  

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

Năm học 2012-2013 

- Hình thức công khai: trên trang Web và các kênh thông tin đại chúng 

- Địa chỉ website: www.uit.edu.vn 

 

TT Thông tin Đơn vị Số lượng 

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 6 

2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 6 

3 Diện tích đất của trường  Ha  10,810 

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m2  17,095 

4.1 Diện tích phòng học các loại - 7,969 

4.2 Diện tích thư viện - 1,266 

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm - 307 

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành - 96 

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường - Dùng chung với ĐHQG 

6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 134 

6.1 Giáo sư - 2 

6.2 Phó giáo sư - 6 

6.3 TSKH, tiến sỹ - 12 

6.4 Thạc sỹ - 77 

6.5 Cử nhân - 37 

7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người  

7.1 Nghiên cứu sinh - 23 

7.2 Học viên cao học - 574 

7.3 Đại học - 3,649 

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 72 

9 Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013: Tr. đồng/năm  

9.1 Tiến sỹ - 12 

9.2 Thạc sỹ - 5,72 

9.3 Đại học - 4,69 

10 Tổng thu năm 2011 Tỷ đồng  

10.1 Từ ngân sách - 69,544,879 

10.2 Từ học phí, lệ phí - 23,333,439 

10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 196,713 

10.4 Từ nguồn khác - 0 

                                                                              TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2012 

 Hiệu trưởng 

 

 

 (Đã ký) 

 

 Dương Anh Đức 
          

  

http://www.uit.edu.vn/
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Biểu mẫu 21  
(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

THÔNG BÁO 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  

năm học 2012-2013 

 

TT 

 
 

Nội dung 
 
 

Khóa học/ 
Năm 

tốt nghiệp 

Số 
sinh 
viên 
nhập 
học 

Số 
sinh viên 

tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường 

 

Loại 
xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

I Đại học chính quy 
   

   

 

1 Chương trình  
đại trà 

   

   

 

1.1 Ngành Khoa học Máy 
tính 2006/2011 83  33 0 0 36.36% 100% 

1.2 Ngành Mạng máy 
tính & truyển thông 2006/2011 120 84 0 0 59.52% 100% 

1.3 Ngành Kỹ thuật Máy 
tính 2006/2011 105 65 0 1.54% 50.76% 100% 

1.4 Ngành Hệ thống 
thông tin 2006/2011 99 48 0 2.02% 35.41% 100% 

1.5 Ngành Công nghệ 
Phần mềm 2006/2011 93 58 0 5.17% 77.58% 100% 

2 Chương trình  
tiên tiến 

   

   

 

 Ngành HTTT 

2008-2009 23 0 0 0 0 0 

2009-2010 21 0 0 0 0 0 

2010-2011 20 0 0 0 0 0 

2011-2012 20 0 0 0 0 0 

2012-2013 27 0 0 0 0 0 

3 Chương trình Cử 
nhân tài năng        

 Ngành Khoa học Máy 
tính 2006/2011 30 27  37.03% 62.96% 100% 

II Sau đại học 
   

   
 

1 Thạc sĩ 
Ngành KHMT 

Khóa 4 92 17 0 0 17 100% 

Khóa 5 167 0 0 0 0 0 

Khóa 6 179 0 0 0 0 0 

Khóa 7 153 0 0 0 0 0 



 

 

 

2 Tiến sĩ 
Ngành KHMT 

Khóa 1 4 0 0 0 0 0 

Khóa 2 4 0 0 0 0 0 

Khóa 3 5 0 0 0 0 0 

Khóa 4 6 0 0 0 0 0 

Khóa 5 3 0 0 0 0 0 

Khóa 6 6 0 0 0 0 0 

 



 

 

 
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Biểu mẫu 22  
(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

năm học 2012-2013 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Diện tích đất đai ha 10,810 

II Diện tích sàn xây dựng m2
 

17,095 

1 Giảng đường  
 

 Số phòng phòng 68 

 Tổng diện tích m
2
 6,065 

2 Phòng học máy tính   

 Số phòng phòng 16 

 Tổng diện tích m
2
 1,344 

3 Phòng học ngoại ngữ   

 Số phòng phòng 6 

 Tổng diện tích m
2
 560 

4 Thư viện m
2
 1,266 

5 Phòng thí nghiệm   

 Số phòng phòng 3 

 Tổng diện tích m
2
 307 

6 Xưởng thực tập, thực hành   

 Số phòng phòng 1 

 Tổng diện tích m
2
 96 

7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý   

 Số phòng phòng Dùng chung của 

ĐHQG (theo quy 

định của ĐHQG-

TP.HCM) 

 Tổng diện tích m
2
 

8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m
2
 120 

9 Diện tích khác:   

 Diện tích hội trường m
2
 800 

 Diện tích nhà văn hóa        m
2
  0 

 Diện tích nhà thi đấu đa năng   m
2
  0 

 Diện tích bể bơi  m
2
  0 

 Diện tích sân vận động  m
2
  0 
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Biểu mẫu 23  
(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013 
                                                                         Đơn vị tính: Người 

 

TT Nội dung Tổng số 

 

 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

TSKH, 

tiến sỹ 

Thạc 

sĩ 

Cử 

nhân 
Khác 

 1 

2 

(3+4+5+6+

7+8) 
3 4 5 6 7 8 

 Tổng số 134 2 6 12 77 37  

1 
Khoa Khoa học máy 

tính 
26 1 1 3 11 10  

2 
Khoa Kỹ thuật máy 

tính 
22   2 15 5  

3 
Khoa Hệ thống thông 

tin 
24  2 2 15 5  

4 
Khoa Công nghệ phần 

mềm 
26 1 2  12 11  

5 
Khoa Mạng máy tính 

& Truyền thông 
15   3 7 5  

6 Bộ môn Toán - Lý 9   1 8   

7 Bộ môn Anh văn 8    8   

8 
Trung tâm Phát triển 

Công nghệ thông tin 
       

9 
Trung tâm Sáng tạo 

Microsoft 
1   1    

10 
Trung tâm Công nghệ 

đào tạo trực tuyến 
2    1 1  

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không 

tính trùng trong cột 5 nữa.                
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Biểu mẫu 24  
(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

Năm học 2012-2013 

  Đơn vị Số lượng 

I Học phí hệ chính quy chương trình 
đại trà năm học 2012-2013 

Triệu 
đồng/năm 

 

1 Tiến sỹ 12 23 
2 Thạc sỹ 5,72 574 
3 Đại học 4,69 3649 
II Học phí hệ chính quy chương trình 

khác năm học 2012-2013 
Triệu 

đồng/năm 
 

1 Tiến sỹ   
2 Thạc sỹ   
3 Đại học   

3.1 Chương trình tiên tiến   
 - Năm học đầu tiên 14,35 27 
 - Năm học thứ hai 16,400 19 
 - Hai năm kế tiếp 18,450 37 
 - Thực tập và khóa luận tốt 

nghiệp 
9,840 19 

3.2 Cử nhân tài năng 4,69 86 
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại 

trường năm học 2012-2013 
Triệu 

đồng/năm 
 

1 Tiến sỹ   
2 Thạc sỹ   
3 Cử nhân ĐTTX    

3.1 Văn bằng 1 3,717 3262 

3.2 Văn bằng 2 3,757 161 

3.3 Hệ hoàn chỉnh đại học 4,277 187 

IV Tổng thu năm 2011 Tỷ đồng  
1 Từ Ngân sách 69,544,879  
2 Từ học phí, lệ phí 23,333,439  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ 
196,713  

4 Từ nguồn khác. 0  
 

 


